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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

Địa chỉ: Số 188, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 02223.854.266 Email: vanthu@codienxaydungbacninh.edu.vn 
Fax: 02223.854.266   Website: www.codienxaydungbacninh.edu.vn 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2022-2023 

(Ban hành theo Quyết định số: 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10 /10/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện 

và Xây dựng Bắc Ninh) 

 

          Năm học 2022 - 2023, toàn thể cán bộ , nhà giáo, nhân viên và HSSV phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, 

quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chất lượng như sau: 

1. Tuyển sinh đạt chỉ tiêu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao; tổ chức tuyển sinh, đào tạo thường xuyên 

1000 học viên. 

2. Thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức đào tạo. 

3. Đạt Kiểm định đánh giá ngoài chất lượng trường chất lượng cao; Kiểm định đánh giá ngoài nghề kỹ thuật máy lạnh 

và điều hòa không khí trình độ cao đẳng.  

4. Đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp cho 150 sinh viên; tổ chức đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp 

chiếm ít nhất 20% tổng thời gian khóa học các ngành, nghề. 

5. Đáp ứng mức độ hài lòng: Của các đơn vị sử dụng lao động là HSSV tốt nghiệp từ nhà trường trong 3 năm lại đây 

đạt từ 90% trở lên; mức độ hài lòng của HSSV về hoạt động giảng dạy là 95% trở lên;  mức độ hài lòng của 

CBVC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 90% trở lên. 

6. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt từ 98% trở lên, trong đó đạt loại khá, giỏi từ 55-60%. 
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7. 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm, 90% HSSV trở lên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng. 

8. Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho 1000 lượt HSSV; Các ban cố vấn từng nghề hỗ trợ HSSV học tập giảm tỷ lệ bỏ 

học dưới 20%/khóa. 

9. Có từ 30 đề tài nghiên cứu khoa học trở lên được nghiệm thu; có từ 40 sáng kiến trở lên được công nhận và ứng 

dụng hiệu quả trong nhà trường; có từ 3 bài báo, công trình nghiên cứu trở lên đăng trên tạp chí, báo khoa học; có 

đề tài chuyển giao vào thực tiễn sản xuất; có ý tưởng/ dự án khởi nghiệp được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư. 

10.  Có thiết bị đạt giải ba trở lên tại hội thi thiết bị tự làm toàn quốc. 

11.  Phấn đấu đạt từ 97% trở lên cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15 % đạt chiến 

sỹ thi đua cơ sở. 

12.  Triển khai thực hiện tốt 5S; OHS trong toàn trường; xây dựng môi trường học tập, an toàn và thân thiện. 

13.  100% các nghề trọng điểm có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp;  

14.  100% các ngành nghề có sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tổ chức đánh giá kết quả học tập. 

15.  Nâng cao năng lực tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên; 100% sinh viên đạt chuẩn kỹ năng tin học cơ bản. 

16.  Bố trí, sử dụng nhân lực tinh gọn, hiệu quả. 

17.  Triển khai thực hiện tốt dự án ODA đầu tư cho các nghề trọng điểm quốc tế. 

18.   Từng bước sắp xếp trang thiết bị theo 3 cấp độ: bảo đảm đào tạo các kỹ năng cơ bản chung, đào tạo các kỹ năng 

chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế. 

19.  Xây dựng và ban hành bổ sung 05 chương trình đào tạo thường xuyên; Mở mới 01 mã nghề trình độ cao đẳng.  
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/01 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 03 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 01  

(Ban hành theo Quyết định số:2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh).  
Nội dung mục tiêu số 01: Tuyển sinh đạt chỉ tiêu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao; tổ chức tuyển sinh, 

đào tạo thường xuyên 1000 học viên 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo. 

- HĐTS: Hội đồng tuyển sinh. 

- GDNN: Giáo dục nghề nghiệp. 

- TCHC: Tổ chức hành chính 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống. 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- HSSV: Học sinh sinh viên 

- TT: Trung tâm 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn 

vị thực 

hiện 

Người/đơn 

vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

I. Tuyển sinh đạt chỉ tiêu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao 

1.  Xác đinh chỉ tiêu/ Đăng ký chỉ tiêu 

tuyển sinh với Bộ NN và PTNT 

Tháng 

01/2022 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các bộ phận Tờ trình gửi Bộ NN và PTNT 

2.  Thành lập HĐTS, thành lập tổ tư vấn 

tuyển sinh chuyên trách 

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; 

Tháng 

02/2022 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa 

- Quyết định HĐTS; QĐ tổ tư vấn 

TS chuyên trách;  

- Kế hoạch tuyển sinh năm học 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn 

vị thực 

hiện 

Người/đơn 

vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

2022-2023. 

3.  Triển khai, thực hiện kế hoạch tuyển 

sinh : Tư vấn ;Thu nhận hồ sơ ; Xét 

tuyển…… 

Theo KH Hội đồng 

tuyển sinh 

Các phòng 

Các khoa, 

TT 

- Danh sách xét tuyển năm học 

2022 - 2022; 

- Quyết định HSSV trúng tuyển 

năm học 2022-2023. 

4.  Tổ chức nhập học Tháng 

9/2022 

Hội đồng 

tuyển sinh 

Trung tâm 

SXDVĐS 

-Quyết đinh thành lập lớp học sinh, 

sinh 

5.  Báo cáo kết quả tuyển sinh; Tổng kết 

công tác tuyển sinh năm 2022 

Tháng 

11/2022 

Hội đồng 

tuyển sinh 

Trung tâm 

SXDVĐS 

- Báo cáo Tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2022. 

6.  Tự kiểm tra công tác tuyển sinh 1/2023 Tổ kiểm tra Phòng 

TCHC 

Quyết định thành lập tổ tự kiểm 

tra; KH tự kiểm tra; Báo cáo tự 

kiểm tra;Kết luận tự kiểm tra; KH 

khắc phụ sau kiểm tra (nếu có). 

II Tổ chức tuyển sinh, đào tạo thường xuyên 1000 học viên 

1.  Thông báo tuyển sinh Hàng tháng Trung tâm 

SXDVĐS 

Các phòng 

Các khoa, 

TT 

Thông báo tuyển sinh 

2.  Tổng hợp danh sách và phân lớp học 

viên theo các nghề 

Khi có học 

viên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

 Danh sách học viên 

3.  Lập kế hoạch, Tổ chức đào tạo Sau 1 ngày Trung tâm P ĐTHTQT; Kế hoạch được phê duyệt; Ghi 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn 

vị thực 

hiện 

Người/đơn 

vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

SXDVĐS Các khoa 

CM 

chép sổ sách, giáo án theo qui định 

4.  Tổ chức kiểm tra đánh giá 1 ngày sau 

khi học 

xong 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa 

CM Bảng điểm kết quả thi. 

5.  Quyết định công nhận tốt nghiệp. 

Cấp giấy chứng nhận 

2 ngày sau 

khi có kết 

quả 

P ĐTHTQT Các khoa 

CM 

Quyết định; Chứng nhận bồi 

dưỡng tay nghề….. 

6.  Báo cáo  Tháng 11 

năm 2022 

Trung tâm 

SXDVĐS 

 Báo cáo kết quả đào tạo thường 

xuyên 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó Trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá: CĐXD/KHCL/02 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 02  

(Ban hành theo Quyết định số: 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

 

Nội dung mục tiêu số 02: Thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức đào tạo. 

Chữ viết tắt: - ĐTTH: Điện tử tin học. 

- TCHC: Tổ chức hành chính 

- CNTT : Công nghệ thông tin 

- KH: Kế hoạch. 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- NNTH: Ngoại ngữ tin học 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch chương trình 

chuyển đổi số, ứng dụng CNTT 

trong quản lý và tổ chức đào tạo 

năm học 2022-2023. 

Tháng 

10/2022 

Phòng 

ĐTHTQT 

Khoa ĐTTH, 

Trung tâm 

NNTH, 

Kế hoạch trình chuyển đổi số, ứng 

dụng CNTT trong quản lý và tổ chức 

đào tạo năm học 2022-2023. 

2  Xây dựng quy chế quản lý và sử 

dụng hệ thống công nghệ thông 

tin trong quản trị nhà trường và 

trong tổ chức đào tạo. 

Theo KH Phòng 

ĐTHTQT 

Phòng TCHC 

Khoa ĐTTH, 

Trung tâm 

NNTH 

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống 

công nghệ thông tin 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

3  Xây dựng quy chế quản lý, khai 

thác sử dụng giáo trình, bài giảng 

điện tử, thư viện điện tử; 

Theo KH Phòng 

ĐTHTQT 

Phòng TCHC 

Khoa ĐTTH, 

Trung tâm 

NNTH 

Quy chế quản lý, khai thác sử dụng 

giáo trình, bài giảng điện tử, thư viện 

điện tử 

4  Tổ chức tập huấn phương pháp 

xây dựng giáo trình, bài giảng 

điện tử, khai thác dữ liệu trên 

mạng internet và sử dụng phần 

mềm đào tạo, phần mềm quản lý 

đào tạo; 

Theo KH Phòng 

ĐTHTQT 

 

Các phòng, 

khoa, trung 

tâm 

Báo cáo kết quả tập huấn phương 

pháp xây dựng giáo trình, bài giảng 

điện tử, khai thác dữ liệu trên mạng 

internet và sử dụng phần mềm đào 

tạo, phần mềm quản lý đào tạo trực 

tuyến... 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá: CĐXD/KHCL/03 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 3 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 03  

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 
 

Nội dung mục tiêu số 03: Đạt Kiểm định đánh giá ngoài chất lượng trường chất lượng cao; Kiểm định đánh giá ngoài 

nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng. 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo. 

- ĐĐL: Điện Điện lạnh. 

- CNOT: Công nghệ ô tô 

- KH: Kế hoạch. 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- TĐG: Tự đánh giá 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất 

lượng trường chất lượng cao  và 

chương trình đào tạo  năm 2022. 

Tháng 

3/2022 

Phòng 

KTKĐCL 

Các khoa có 

nghề trọng 

điểm, 

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng 

trường chất lượng cao  và chương 

trình đào tạo các nghề trọng điểm 

năm 2022. 

2  Thành lập các Hội đồng tự đánh giá 

chất lượng trường chất lượng cao  

và chương trình đào tạo. 

Tháng 

3/2022 

Phòng 

KTKĐCL 

BLĐ 

Các phòng 

Khoa ĐĐL, 

Quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá chất lượng trường chất 

lượng cao  và chương trình đào tạo. 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

CNOT 

3  Thực hiện tự đánh giá chất lượng. Tháng 4, 5, 

6/2022 

Phòng 

KTKĐCL 

Hội đồng 

TĐG 

Báo cáo tự đánh giá chất lượng 

CTĐT 

4  Thông qua và phê duyệt báo cáo tự 

đánh giá chất lượng trường chất 

lượng cao  và CTĐT. 

Tháng 

7/2022 

Phòng 

KTKĐCL 

Hội đồng 

TĐG 

Báo cáo tự đánh giá chất lượng 

trường chất lượng cao  và CTĐT 

5  Công bố báo cáo tự đánh giá chất 

lượng và gửi cơ quan có thẩm 

quyền. 

Tháng 

10/2022 

Phòng 

KTKĐCL 

Các bên liên 

quan 

Báo cáo tự đánh giá chất lượng 

trường chất lượng cao  và CTĐT. 

6  Hợp đồng đơn vị đánh giá ngoài 

trường chất lượng cao  và chương 

trình đào tạo nghề Máy lạnh và điều 

hòa không khí trình độ cao đẳng 

Tháng 

10/2022 

Phòng 

KTKĐCL 

Các phòng, 

khoa, trung 

tâm 

Hợp đồng  

7  Thực hiện đánh giá ngoài chương 

trình đào tạo nghề Máy lạnh và điều 

hòa không khí trình độ cao đẳng 

Tháng 

11/2022 

Đơn vị đánh 

giá ngoài 

Các phòng, 

khoa, trung 

tâm 

Báo cáo tự đánh giá chất lượng 

CTĐT và hồ sơ Minh chứng cho  

chương trình đào tạo đánh giá ngoài. 

Báo cáo đánh giá ngoài chất lượng 

CTĐT 

8  Công bố kết quả đánh giá ngoài 

chương trình đào tạo nghề Máy lạnh 

và điều hòa không khí trình độ cao 

đẳng 

Tháng 

12/2022 

Đơn vị đánh 

giá ngoài  

Phòng 

KTKĐCL 

Quyết định ; Giấy chứng nhận đạt 

kiểm định chương trình đào tạo 
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Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/04 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 03 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 04 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 04: Đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp cho 150 sinh viên; tổ chức đào tạo thực hành, thực 

tập tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 25% tổng thời gian khóa học ngành, nghề trọng điểm các cấp độ, 20% đối với các 

ngành, nghề khác. 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống. 

- TCKT: Tài chính kế toán 

- KH: Kế hoạch. 

- DN: Doanh nghiệp 

- HSSV : Học sinh sinh viên 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

I Đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp cho 150 sinh viên. 

1  Tìm đối tác, tiếp nhận 

nhu cầu DN 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa Catalog tuyển sinh 

2  Thành lập Ban chỉ đạo Thường 

xuyên 

Tổ ĐTNC; Trung 

tâm SXDVĐS 

Các khoa Thông báo 

3  Tuyển sinh Theo  KH Trung tâm 

SXDVĐS 

Doanh nghiệp; Phòng 

TCKT 

Các thông báo, 

Catalog tuyển sinh,  
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

4  Hợp đồng đào tạo Theo  KH  Trung tâm 

SXDVĐS, BLĐ 

Các khoa Hợp đồng đào tạo 

5  Tổ chức đào tạo Theo  KH Phòng ĐTHTQT, 

DN 

Các phòng, khoa chuyên 

môn 

Kế hoạch đào tạo 

Thời khóa biểu 

6  Báo cáo kết quả đào tạo Kết thúc khóa 

học 

Phòng ĐTHTQT Các phòng, khoa chuyên 

môn 

Báo cáo kết quả đào 

tạo 

7  Tổng kết bàn giao HSSV 

cho DN  

Theo  KH Trung tâm tâm 

SXDVĐS 

Các khoa  Biên bản bàn giao 

Danh sách HSSV 

II Tổ chức đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 25% tổng thời gian khóa học ngành, nghề 

trọng điểm các cấp độ, 20% đối với các ngành, nghề khác. 

1 Xác định MĐ/MH đào 

tạo tại doanh nghiệp 

Đầu năm học Phòng ĐTHTQT Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS 

Danh sách MĐ/MH  

Chương trình đào 

tạo 

2 Tìm đối tác, tiếp nhận 

nhu cầu DN 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS 

Kế hoạch đào tạo 

năm học 2022-2023 

3 Hợp đồng đào tạo Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS 

Hợp đồng đào tạo 

4 Tổ chức đào tạo Theo KH Doanh nghiệp 

 

Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS, Phòng ĐTHTQT 

Chương trình đào tạo 

tại doanh nghiệp 

5 Báo cáo kết quả đào tạo Kết thúc khóa 

đào tạo 

Phòng ĐTHTQT Doanh nghiệp các khoa CM Báo cáo kết quả đào 

tạo 
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Chữ  ký 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/05 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 03 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 5 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428 /QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 5. Đáp ứng mức độ hài lòng: Của các đơn vị sử dụng lao động là HSSV tốt nghiệp từ nhà 

trường trong 3 năm lại đây đạt 90% trở lên; mức độ hài lòng của HSSV về hoạt động giảng dạy là 95% trở lên;  mức 

độ hài lòng của CBVC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 90% trở lên. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống. 

- KH: Kế hoạch. 

- CBVC: Cán bộ viên chức 

- NLĐ: Người lao động 

- HSSV: Học sinh sinh viên 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

I Đáp ứng mức độ hài lòng: Của các đơn vị sử dụng lao động là HSSV tốt nghiệp từ nhà trường trong 3 năm lại 

đây đạt 90% trở lên. 

1  Lập kế hoạch khảo sát, công cụ 

khảo sát đơn vị sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo. 

Tháng 

4/2022 

Trung tâm 

SXDV ĐS 

Doanh nghiệp - Kế hoạch khảo sát đơn vị sử dụng 

lao động về chất lượng đào tạo; 

- Phiếu khảo sát; 

2  Tổ chức khảo sát Tháng Trung tâm Doanh nghiệp - Phiếu khảo sát, danh sách đơn vị 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

5/2022 SXDV ĐS thực hiện khảo sát mức độ hài lòng 

của doanh nghiệp về chất lượng 

đào tạo của Nhà trường ; 

3 Tổng hợp, phân tích, báo cáo Theo KH Trung tâm 

SXDV ĐS 

- Doanh nghiệp - Phân tích số liệu và viết báo cáo 

khảo sát. 

4 Lập kết hoạch khắc phục tồn tại 

(nếu có) 

Theo KH 
TTSXDVĐS Các bộ phận 

- Kế hoạch khắc phục tồn tại 

II Đáp ứng mức độ hài lòng của HSSV về hoạt động giảng dạy là 95% trở lên 

1 Xây dựng kế hoạch, phiếu, công 

cụ khảo sát. 

Tháng 

5/2022 

SXDVĐS - HSSV 

-Các khoa. 

- Kế hoạch khảo sát; 

- Phiếu khảo sát ; 

 

2 Tổ chức khảo sát  Theo KH SXDVĐS - HSSV 

- Các khoa 

-Phiếu khảo sát bản giấy; 

-Phiếu khảo sát bản mềm 

3 Tổng hợp phân tích xử lý dữ 

liệu  

Theo KH SXDVĐS  Phiếu khảo sát bản giấy 

4 Báo cáo kết quả khảo sát Theo KH SXDVĐS Các bộ phận  

5 XD Kế hoạch khắc phục tồn tại 

(nếu có) 

Theo KH SXDVĐS  Kế hoạch khắc phục tồn tại 

III Đáp ứng mức hài lòng của CBVC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 90%. 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch khảo sát 6/2022  -Phòng 

TCHC khảo 

sát CBVC-

NLĐ;  

-Phòng 

ĐTHTQT 

khảo sát nhà 

giáo; 

-Trung tâm 

SXDVĐS 

khảo sát 

HSSV. 

 

 

 

-Các bộ phận ; 

-HSSV 

- Các Kế hoạch khảo sát; 

2  Dự thảo công cụ khảo sát 

(Phiếu khảo sát). 

Theo KH - Các Phiếu khảo sát  

3  Xin ý kiến vào công cụ khảo sát 

(Phiếu khảo sát). 

Theo KH - Các Phiếu khảo sát 

4  Triển khai khảo sát : Phiếu. 

form khảo sát trực tuyến/gọi 

điện… 

Theo KH - Các Phiếu khảo sát; đường link... 

5  Tổng hợp, phân tích, xử lý dữ 

liệu, báo cáo 

Theo KH - Các Báo cáo kết quả khảo sát 

6 Kế hoạch thực hiện cải thiện 

(nếu có) 

Theo KH Kế hoạch thực hiện cải thiện 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/06 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 6 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 6: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt từ 98 % trở lên, trong đó đạt loại khá, giỏi từ 40-50%. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống. 

- QLL : Quản lý lớp 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

I Học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt 98 % trở lên, trong đó đạt loại khá, giỏi từ 40-50%; 

1  Xây dựng kế hoạch năm học 

đổi mới, nâng cao chất lượng 

giảng dạy 

8,9/2022 Phòng ĐTHTQT Khoa 

Giao viên 

-Kế hoạch năm học 2022 - 2023 

-Bài giảng, giáo án, công cụ hô 

trợ giảng dạy và học tập 

2  Lập kết hoạch dự giờ, đánh 

giá chất lượng giờ giảng  

Theo kỳ học Phòng ĐTHTQT 

Phòng KTKĐCL 

Các khoa, 

giảng viên 

- Kế hoạch dự giờ 

- Bộ công cụ đánh giá chất 

lượng giờ giàng qua các 

MH/MĐ 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

3  Tiến hành dự giờ, và đánh 

giá chất lượng giờ giảng 

Theo KH Phòng ĐTHTQT 

Phòng KTKĐCL 

Khoa 

Giảng viên 

- Hồ sơ kiểm tra,  

- Hồ sơ giảng dạy 

- Bộ công cụ đánh giá 

4  Báo cáo dự giờ Theo KH Phòng ĐTHTQT 

Phòng KTKĐCL 

Khoa 

Giảng viên 

Báo cáo kết quả dự giờ giảng 

viên; 

5  Kế hoạch cải tiến khắc phục 

tồn tại ( nếu có) 

 Phòng ĐTHTQT 

Phòng KTKĐCL 

Khoa 

Giảng viên 

Kế hoạch cải tiến khắc phục tồn 

tại ( nếu có) 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/07 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 07 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 07: 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm, 90% HSSV trở lên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng.

  

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống 

- KH: Kế hoạch. 

- HSSV: Học sinh sinh viên 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

I 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm 

1  Tìm kiếm đối tác có nhu cầu phù hợp 

với từng ngành nghề đào tạo của nhà 

trường 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa 

chuyên môn 

- Thông tin tuyển dụng 

- Thông tin các khóa tốt nghiệp 

của nhà trường 

2  Xây dựng kế hoạch tư vấn giới thiệu 

việc làm cho HSSV trước khi ra 

trường 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa 

chuyên môn 

Kế hoạch tư vấn giới thiệu việc 

làm  

3  Thực hiện kế hoạch tư vấn Theo KH Trung tâm Các khoa - Báo cáo tổng hợp kết quả tư 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

SXDVĐS chuyên môn vấn giới thiệu việc làm cho 

HSSV;  

II 90% HSSV trở lên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng 

1 Tổ chức khảo sát lần vết của học 

sinh sinh viên sau khi ra trường 

Sau 6 tháng 

tốt nghiệp 

của HSSV 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Doanh nghiệp - Phiếu điều tra, khảo sát 

2 Báo cáo kết quả khảo sát Theo KH  Trung tâm 

SXDVĐS 
Các bộ phận Báo cáo kết quả khảo sát lần 

vết HSSV. 

3 Lập KH khắc phục tồn tại (nếu có) Sau khi có 

kết quả 

khảo sát 

Trung tâm 

SXDVĐS 
Các bộ phận Kế hoạch khắc phục tồn tại 

      

 

Chữ  ký 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 

 



 

21 

BM/QT24/KTKĐCL/03                                                                                       Ban hành lần: 1 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/08 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 8 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428 /QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 8: Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho 1.000 lượt HSSV; thành lập các ban cố vấn từng nghề hỗ 

trợ HSSV học tập nhằm giảm tỷ lệ bỏ học dưới 20%/khóa. 

Chữ viết tắt: - QLHSSV: Quản lý học sinh sinh viên. 

- HSSV: Học sinh sinh viên. 

- KH: Kế hoạch. 

 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

I Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho 1.000 lượt HSSV 

1 Xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt 

động ngoại khóa cho HSSV 

Đầu năm học - Phòng 

QLHSSV 

Các bộ phận  - Kế hoạch tổ chức hoạt động 

ngoại khóa cho HSSV 

2 Tổ chức HSSV đăng ký tham gia 

hoạt động ngoại khóa 

Theo KH GVQLL, HSSV - Phòng 

QLHSSV 

Bảng tổng hợp danh sách 

đăng ký của lớp 

3 Xây dựng Kế hoạch, Quyết định 

thành lập Đoàn 

Sau khi HSSV 

đăng ký 

- Phòng 

QLHSSV 

Các khoa KH hoạt động ngoại khóa, 

Quyết định thành lập Đoàn 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

4 Tổ chức chương trình hoạt động 

ngoại khóa 

Theo KH GVQLL, HSSV -Phòng 

QLHSSV 

- Kế hoạch hoạt động ngoại 

khóa 

5 Cấp chứng nhận tham gia hoạt 

động ngoại khóa. 

Theo KH -Phòng 

QLHSSV 

HSSV Giấy chứng nhận tham gia 

hoạt động ngoại khóa 

II Các ban cố vấn từng nghề hỗ trợ HSSV học tập giảm tỷ lệ bỏ học dưới 20%/khóa. 

1 Lập kế hoach hoạt động Đầu năm học Phòng 

QLHSSV 

Các khoa  Quyết định thành lập ban cố 

vấn 

2 Tổ chức các hoạt động của ban cố 

vấn  

Theo KH Phòng 

QLHSSV 

Các khoa  

 

Chương trình hành động của 

các ban cố vấn... 

3 Báo cáo đánh giá tỷ lệ học HSSV  

bỏ học sau khi có hoạt động của 

ban cố vấn 

Theo KH Phòng 

QLHSSV 

Các khoa  

 

Báo cáo đánh giá tỷ lệ học 

HSSV  bỏ học 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

   

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/09 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 06 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 9 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428 /QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số  9: Có từ 30 đề tài nghiên cứu khoa học trở lên được nghiệm thu; có từ 40 sáng kiến trở lên 

được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong nhà trường; có từ 3 bài báo, công trình nghiên cứu trở lên đăng trên tạp 

chí, báo khoa học; có đề tài chuyển giao vào thực tiễn sản xuất; có ý tưởng/ dự án khởi nghiệp được doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất đầu tư. 

Chữ viết tắt: - TCHC: Tổ chức hành chính. 

- KH: Kế hoạch. 

- HĐ: Hội đồng 

- QĐ: Quyết định 

TT Nội dung công việc Thời gian hoàn thành 
Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

I Có từ 30 đề tài nghiên cứu khoa học trở lên được nghiệm thu. 

1  Xây dựng kế hoạch NCKH 

năm học 

20/9/2022 Phòng ĐTHTQT Các bộ phận - Kế hoạch NCKH năm 

học 2022 - 2023 

2  Đăng ký thực hiện đề tài 

NCKH, Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật 

15/10/2022  

 

 

Chủ nhiệm đề 

tài; bộ phận 

Các phòng, 

khoa 

- Bản đăng ký thực hiện 

đề tài NCKH, Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 
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TT Nội dung công việc Thời gian hoàn thành 
Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

 

3  Thành lập hội đồng thẩm 

định đề cương đề tài NCKH  

Theo KH 

 

 

Chủ nhiệm đề 

tài; bộ phận 

Các phòng, 

khoa 

- QĐ Thành lập hội 

đồng thẩm định đề 

cương đề tài NCKH 

4  Thẩm định đề cương đề tài 

NCKH 

 

Theo KH 

 

Hội đồng Chủ nhiệm đề 

tài 

- Đề cương đề tài 

NCKH, Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

5  Thực hiện đề tài NCKH Theo KH Chủ nhiệm đề tài Các phòng, 

khoa 

- Các đề tài nghiên  cứu 

6  Thành lập HĐTĐ, kế hoạch 

thẩm định phản biện đề tài 

NCKH 

 

Theo KH 

 

Phòng ĐTHTQT Các phòng, 

khoa 

- QĐ Thành lập hội 

đồng thẩm định 

- Kế hoạch thẩm định 

phản biện đề tài NCKH 

7  Phản biện đề tài NCKH Theo KH 

 

Các phản biện Chủ nhiệm đề 

tài 

- Các đề tài nghiên  cứu 

8  Thẩm định đề tài NCKH Theo KH 

 

Hội đồng Chủ nhiệm đề 

tài, Các phản 

biện 

Các đề tài nghiên  cứu 

9  Phê duyệt các QĐ: công 

nhận đề tài, ban hành giáo 

trình tài liệu; sử dụng mô 

Theo KH Phòng ĐTHTQT Các phòng, 

khoa 

QĐ công nhận đề tài, 

ban hành giáo trình tài 

liệu; sử dụng mô hình 
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TT Nội dung công việc Thời gian hoàn thành 
Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

hình  

10   Bàn giao khai thác sử dụng Theo KH Phòng ĐTHTQT Các phòng, 

khoa 

Biên bản nghiệm thu đề 

tài, sáng kiến và bàn 

giao cho đơn vị khai 

thác sử dụng 

II Có từ 40 sáng kiến trở lên được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong nhà trường 

1 Thông báo tiếp nhận sáng 

kiến các đợt (2 đợt/năm học) 

 

Tháng 6/2022 (đợt 1) 

Tháng 10/2022 (đợt 2) 

Phòng TCHC  Các phòng, 

khoa, bộ môn,  

trung tâm 

Kế hoạch công nhận 

sáng kiến 

2 Các cá nhân, nhóm sáng kiến  

các cá nhân hoàn thiện và 

nộp hồ sơ đăng ký xét, duyệt 

sáng kiến 

 

 

 

 

 

 

Theo  thông báo  

Các cá nhân, tập 

thể có sáng kiến  

Các phòng, 

khoa, bộ môn,  

trung tâm 

- Hồ sơ sáng kiến 

3 Tổng hợp trình hội đồng 

sáng kiến 

Thư ký HĐ  Các cá nhân, 

tập thể có sáng 

kiến 

- Danh sách sáng kiến 

- Hồ sơ sáng kiến 

4 Thẩm định sáng kiến (chấm 

điểm). 

Hội đồng Các cá nhân, 

tập thể có sáng 

kiến 

- Hồ sơ sáng kiến  

- Biên bản 

5 Thông báo kết quả Phòng TCHC Các bộ phận, 

cá nhân 

- Danh sách sáng kiến 

được công nhận 
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TT Nội dung công việc Thời gian hoàn thành 
Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

6 Quyết định công nhận sáng 

kiến/ chứng nhận công nhận 

sáng kiến. 

BLĐ Các bộ phận, 

cá nhân 

Quyết định công nhận 

sáng kiến 

III Có từ 3 bài báo, công trình nghiên cứu trở lên đăng trên tạp chí, báo khoa học. 

1 Giao chỉ tiêu từ 3 đến 5 bộ 

phân viết bài báo. 

Tháng 3/2022 BLĐ Các bộ phận Thông báo triển khai 

giao cho các đơn vị viết 

bài báo 

2 Các đơn vị được giao viết 

bài đăng trên tạp chí và báo 

cáo 

Từ tháng 4 đến tháng 

11/2022 

Các phòng khoa 

 

 

Các phòng 

khoa, bộ môn 

Trung tâm 

Bài báo được đăng trên 

tạp trí.  

 

3 Tổng hợp các bài báo đã 

đăng báo cáo 

Tháng 12/2022 Phòng TCHC Các tác giả Báo cáo tổng hợp 

IV Có đề tài chuyển giao vào thực tiễn sản xuất;  

1 Xác định nhu cầu cấp thiết 

của thực tiễn sản xuất 

Thường xuyên Các phòng. khoa 

chuyên môn 

Giảng viên  

2 Đăng ký làm đề tài và  tìm 

kiếm các đơn vị sản xuất có 

nhu cầu với các đề tài đã 

được nghiên cứu 

Trong năm học Tác giả, nhóm 

tác giả 

 Đăng ký đề tài năm học 

2022 -2023 
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TT Nội dung công việc Thời gian hoàn thành 
Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

 

3 Thực hiện làm đề tài và 

chuyển giao công nghệ 

Khi được hội đồng khoa 

học thông qua 

Tác giả, nhóm 

tác giả 

Doanh nghiệp 

Các bộ phận  

4 Báo cáo kết quả chuyển giao Sao khi hoàn thành Tác giả, nhóm 

tác giả 

Các bộ phận Báo cáo kết quả chuyển 

giao công nghệ cho DN 

V Có ý tưởng/ dự án khởi nghiệp được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư. 

1 Lựa chọn các ý tưởng/ dự án 

khởi nghiệp từ các cuộc thi 

Startup Kite 

Năm 2022 Phòng CTHSSV Các khoa, 

HSSV ; Câu 

lạc bộ  Sáng 

tạo khởi 

nghiệp BCEC 

Hồ sơ, sản phẩn ý 

tưởng/ dự án khởi 

nghiệp 

2 Tìm các tổ chức cá nhân tài 

trợ đầu tư cho các dự án  ý 

tưởng/ dự án khởi nghiệp 

Khi có ý tưởng/ dự án 

khởi nghiệp đạt giải từ 

các cuộc thi Startup Kite 

Trung tâm 

SXDVSX  

 

Phòng 

CTHSSV ;  

Các khoa 

- Các thư ngỏ,  

- Các công bố kết quả 

nghiên cứu của đề tài, ý 

tưởng 

3 Báo cáo kết quả của các ý 

tưởng/ dự án khởi nghiệp 

Tháng 12/2023 Phòng CTHSSV Các Tác giả, 

nhóm tác giả ý 

tưởng/ dự án 

khởi nghiệp 

Báo cáo kết quả của các 

ý tưởng/ dự án khởi 

nghiệp 
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Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

BM/QT24/KTKĐCL/03                                                                                       Ban hành lần: 1 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/010 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 03 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 10 

(Ban hành theo Quyết định số :        /QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 10: Có thiết bị đạt giải ba trở lên tại hội thi thiết bị tự làm toàn quốc. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống. 

- KH: Kế hoạch. 

- HSSV: Học sinh sinh viên 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch. Tháng 

6/2022 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa 

chuyên môn  

Kế hoạch tham hội thi thiết bị tự làm 

toàn quốc . 

2  Thành lập tổ chuyên gia góp ý Theo KH Phòng 

ĐTHTQT 

Các bộ phận Quyết định thành lập tổ chuyên gia 

3  Lập lịch kiểm tra tiến độ góp ý   Theo KH Phòng 

ĐTHTQT 

Giảng viên, 

các khoa 

Lịch dự giảng 

4  Thành lập đoàn tham gia  Theo KH Giảng viên Các phòng 

khoa 

Quyết định thành lập đoàn tham gia 

hội thi 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

5  Tham gia hội thiết bị tự làm 

toàn quốc. 

Theo KH Các chủ nhiệm 

đề tài  

Đoàn tham dự Mô hình, Hồ sơ kỹ thuật  

 

6  Báo cáo tổng kết công tác tham 

gia thiết bị tự làm  

 Phòng 

ĐTHTQT 

Các bộ phận Báo cáo tổng kết  

Bằng khen, giấy chứng nhận. 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/11 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02 ………. 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 11 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428 /QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 11: Phấn đấu đạt từ 97% trở lên cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, 

trong đó có 15 % đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo. 

- TCHC: Tổ chức hành chính. 

- KH: Kế hoạch. 

 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch thi 

đua năm học 2022-2023; 

 

Tháng 

9/2022 

Phòng TCHC Các phòng, khoa, 

bộ môn, trung tâm 

Danh sách đăng ký thi đua của 

cán bộ viên chức và người lao 

động toàn tường. 

2  Đăng ký danh hiệu thi 

đua 

Tháng 

9/2022 

Các phòng, khoa, bộ 

môn, trung tâm 

Phòng TCHC - Danh sách đăng ký thi đua các 

bộ phận 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

3  Họp xét thi đua Theo KH Các phòng, khoa, bộ 

môn, trung tâm 

CBCNV, NLĐ - Biên bản họp thi đua các bộ 

phận; 

4  Tổng hợp, xét thi đua Theo KH Hội đồng TĐKT Phòng TCHC - Danh sách đề xuất khen 

thưởng 

5  -Thông báo kết quả họp 

xét danh hiệu thi đua 

khen thưởng 

- Quyết định khen 

thưởng 

Theo KH Phòng TCHC 

 

 

BLĐ 

Các phòng, khoa, 

trung tâm 

- Biên bản họp thi đua; 

- Quyết định công nhận kết quả 

thi đua năm học cho cá nhân tập 

thể. 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/12 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02 ………. 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 12 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 12: Triển khai thực hiện tốt 5S; OHS trong toàn trường; xây dựng môi trường học tập, an toàn 

và thân thiện. 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo 

- QTĐS: Quản trị đời sống. 

- KH: Kế hoạch. 

 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế  hoạch thực hiện tiêu chuẩn 

5S OHS tại các phòng, khoa, phòng học 

và xưởng thực hành, thực tập 

Năm 2022 Ban chỉ đạo 5S 

Phòng 

ĐTHTQT 

 Kế hoạch triển khai 

thực hiện quy tắc 5S, 

OHS 

2  Triển khai thực hiện tiêu chuẩn 5S tại các 

phòng, khoa, phòng học và xưởng thực 

hành, thực tập 

Theo KH Các tổ 5S Phòng, Khoa, bộ 

môn,  trung tâm 

Báo cáo kết quả tổ 

chức triển khai quy 

tắc 5S, OHS 

3  Báo cáo thực hiện kế hoach triển khai Theo KH Ban chỉ đạo 5S Phòng, Khoa, Bộ - Kế hoạch và giải 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

quy tắc 5S, OHS môn, Trung tâm; 

HSSV. 

pháp thực hiện quy 

tắc 5S, OHS 

- Báo cáo đánh giá 

công tác thực hiện 

quy tắc 5S, OHS 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện quy tắc 5S, OHS 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/13 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02 ………. 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 13 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428 /QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 13: 100% các nghề trọng điểm có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống 

- KTKĐCL: Khảo thí kiểm định chất lượng 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

1 Xác định MĐ/MH đào tạo tại 

doanh nghiệp của cho 7 nghề 

trọng điểm. 

Đầu năm học Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa và Trung tâm 

SXDVĐS 

Danh sách 

MĐ/MH  

Chương trình đào 

tạo 

2 Tìm đối tác, tiếp nhận nhu cầu 

DN : 

- Mời giảng viên đến giảng 

dạy ; 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS 

Kế hoạch đào tạo 

năm học 2022-

2023 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

- Đưa HSSV đến DN học 

tập. 

3 Hợp đồng đào tạo Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Doanh nghiệp Hợp đồng đào tạo 

4 Tổ chức đào tạo Theo KH Doanh nghiệp 

 

Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS, Phòng 

ĐTHTQT 

Chương trình đào 

tạo tại doanh 

nghiệp 

5 Thanh lý hợp đồng/Báo cáo kết 

quả đào tạo 

Kết thúc 

khóa đào tạo 

Phòng 

ĐTHTQT 

Doanh nghiệp các khoa 

CM 

-Thanh lý HĐ 

-Báo cáo kết quả 

đào tạo 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/14 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 03 ………. 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 14 

(Ban hành theo Quyết định số :2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 14: 100% các ngành nghề có sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tổ chức đánh giá kết quả 

học tập. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống 

- KTKĐCL: Khảo thí kiểm định chất lượng 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Tham mưu lựa chọn 

Doanh nghiệp tham gia 

đánh giá kết quả học tập,  

- Đánh giá kết quả 

học tập thường 

xuyên học/ thực 

tập tại DN ; 

- Mời cán bộ DN 

Theo KH năm 

học: Hợp đồng/ 

Quyết định/ 

Công văn mời. 

- TT SXDVĐS 

-Phòng 

KTKĐCL ; khoa 

(đối với thi TN). 

-Phòng ĐT 

HTQT 

-Các khoa 

chuyên môn 

- Quyết đinh/ Kế hoạch/ hợp 

đồng/báo cáo quả/ bảng điểm 

HSSV khi học-thưc tập tại DN 

- Hồ sơ thi TN khóa: Công văn 

mời cán bộ DN tham gia HĐ 

thi; QĐ thành lập hội đồng thi ; 

lịch coi chấm thi ; phiếu đánh 

giá … 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

tham gia HĐ thi 

TN 

2  Tổ chức đánh thi  Theo KH Phòng KTKĐCL Các khoa 

chuyên môn,  

Doanh nghiệp 

Hồ sơ thi 

3  Báo cáo tổng kết năm 

học  

Theo KH Phòng ĐTHTQT Phòng 

KTKĐCL, Các 

khoa 

Báo cáo tổng kết năm học 2022 

- 2023 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/15 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02 ……… 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 15 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 15: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên; 100% sinh viên đạt chuẩn kỹ năng tin học cơ 

bản. 

Chữ viết tắt: - THNN: Tin học ngoại ngữ. - KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

I Nâng cao năng lực tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên 

1  Xây dựng, ban hành kế 

hoạch 

Tháng 10/2022 

 

Trung tâm TTHNN  Kế hoạch 

2  
Thành lập ban chỉ đạo 

Theo KH 

 

Các khoa  Quyết định thành lập ban 

chỉ đạo 

3  Triển khai thực hiện  Theo KH Các khoa Biểu mẫu đào tạo  

4  Báo cáo kết quả Theo KH  Báo cáo kết quả 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

II 100% sinh viên đạt chuẩn kỹ năng tin học cơ bản. 

1  Xây dựng, ban hành kế 

hoạch 
Tháng 10/2022 

Trung tâm TTHNN  Kế hoạch 

2  Triển khai thực hiện kế 

hoạch 
Theo KH 

Các khoa  

3  Phối hợp tổ chức cho 

HSSV dự thi  
Theo KH 

Các khoa  

4  Phát chứng chỉ Theo KH  Sổ cấp phát; chứng chỉ 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/16 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02 ……… 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 16 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 16: Bố trí, sử dụng nhân lực tinh gọn, hiệu quả. 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo 

- TCHC: Tổ chức hành chính 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Tổng hợp khối lượng 

công việc 

12/2022 TCHC Các bộ phận Bảng tổng hợp khối lượng công 

việc 

2  Định biên theo vị trí 

công việc 

1/2023 BLĐ, TCHC Các bộ phận Quyết định định biên, danh sách 

nhân sự các bộ phận 

3  Thực hiện định biên 1,2/2023 TCHC Các bộ phận 
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Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/17 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02 ……… 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 17 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 17: Triển khai thực hiện tốt dự án ODA đầu tư cho các nghề trọng điểm quốc tế. 

Chữ viết tắt:  - KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn vị thực hiện 

Người/đơn 

vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Hoàn thiện danh mục, thông số kỹ 

thuật khái toán nghề điện công nghiệp, 

điện tử công nghiệp, kỹ thuật máy 

lạnh và điều hòa không khí 

Quý 1/2023 Ban DATP7 Các bộ phận - Danh mục trung 

tính. 

- Quyết định phê 

duyệt danh mục 

2  Xây dựng kế hoạch hành động Giới Quý 4/2022 Ban DATP7, Tổ thực hiện 

hành động Giới 

Các bộ phận Kế hoạch 

3  Thực hiện lông ghép kỹ năng mềm 

vào chương trình đào tạo 

Quý 4/2022 

đến quý 

3/2023 

Ban DATP7, Tổ thực hiện 

lồng ghép kỹ năng mềm 

vào chương trình đào tạo 

Các bộ phận - Chương trình đào 

tạo đã được lồng 

ghép kỹ năng mềm 
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Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

BM/QT24/KTKĐCL/03                                                                                       Ban hành lần: 1 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/18 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 18 

(Ban hành theo Quyết định số :  2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 18:  Từng bước sắp xếp trang thiết bị theo 3 cấp độ: bảo đảm đào tạo các kỹ năng cơ bản chung, 

đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế. 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo. 

- KH: Kế hoạch. 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế 

- QTĐS: Quản trị đời sống 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Hướng dẫn bố trí các xưởng thực 

hành sắp xếp trang thiết bị theo 3 

cấp độ 

Tháng 

11/2022 

Phòng QTĐS Phòng 

ĐTHTQT 

Hướng dẫn bố trí các xưởng 

thực hành sắp xếp trang thiết 

bị theo 3 cấp độ; 

2  Trình lãnh đạo duyệt quy hoạch bố 

trí các xưởng thực hành sắp xếp 

trang thiết bị theo 3 cấp độ 

Tháng 

12/2022 

Các khoa Phòng QTĐS Tờ trình/ thiết kế/ sơ đồ… 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

3  Thực hiện kế hoạch bố trí các 

xưởng thực hành sắp xếp trang 

thiết bị theo 3 cấp độ 

Sau khi KH 

được phê 

duyệt 

Các khoa 

chuyên môn 

Phòng 

ĐTHTQT, 

QTĐS 

- Xưởng thực hành sắp xếp 

trang thiết bị theo 3 cấp độ 

4  Báo cáo hiện kế hoạch bô trí các 

xưởng thực hành sắp xếp trang 

thiết bị theo 3 cấp độ 

Theo KH Phòng QTĐS Các khoa 

chuyên môn 

- Báo các kết quả sắp xếp 

trang thiết bị xưởng thực 

hành theo 3 cấp độ 

- Sơ đồ bố trí  

 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Mã hoá:CĐXD/KHCL/19 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 10/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 03  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 19 

(Ban hành theo Quyết định số : 2428/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày  10/10/2022 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh). 

Nội dung mục tiêu số 19: Xây dựng và ban hành bổ sung 05 chương trình đào tạo thường xuyên; Mở mới 01 mã nghề 

trình độ cao đẳng. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- KH: Kế hoạch. 

- CTĐT: Chương trình đào tạo 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch xây dựng chương 

trình đào tạo theo Thông tư/ Quy trình 

QT32 và triển khai thực hiện 

Tháng 

01/2022 

Phòng 

ĐTHTQT  

Các khoa 

chuyên môn ; 

-Hội đồng ; 

ban 

Kế hoạch xây dựng 

chương trình đào tạo 

mở nghề mới. 

2  Nghiệm thu/ ban hành/ triểm khai thực 

hiện 

Tháng 

9/2023 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa Các QĐ ban hành 

chương trình đào tạo 
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Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Xuân Thủy Cao Thị Tú TS. Chu Bá Chín 

Chức danh Phó trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Phó hiệu trưởng 

 


